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KẾ HOẠCH 
Thực hiện phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn

sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn xã Xuân Hưng

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường ngày 11 
tháng 12 năm 2025;

- Căn cứ Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn; Chỉ thị số 
20/CT-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm 
vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường;

- Căn cứ Văn bản số 1760/BNNMT-MT ngày 06/5/2025 của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường về việc hướng dẫn mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị và 
nông thôn;

- Căn cứ Quyết định số 155/2025/QĐ-UBND ngày 06/11/2025 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa 
bàn tỉnh Ninh Bình; 

- Căn cứ Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 16/7/2026 của UBND tỉnh 
Ninh Bình ban hành Đề án phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên 
địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030;

- Căn cứ Quyết định số 124/2026/QĐ-UBND ngày 30/9/2026 của UBND tỉnh 
Ninh Bình về việc ban hành Quy định thời gian hoạt động của xe vệ sinh môi trường, 
xe ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải rời trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

- Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-ĐU ngày 12/9/2026 của Ban Thường vụ Đảng uỷ 
xã Xuân Hưng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện phân loại, 
xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn xã Xuân Hưng, giai đoạn 2026-2030;

Xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã 
Xuân Hưng, nhằm tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh 
quan khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp, hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm 
các quy định của pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, UBND xã Xuân Hưng 
ban hành Kế hoạch thực hiện phân loại, thu gom và xử lý chất thải tại nguồn trên địa 
bàn xã với các nội dung cụ thể như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các 

ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bảo vệ môi trường; phân loại, thu gom và 
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xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng 
đầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phân loại, xử lý chất thải tại 
nguồn.

- Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ 
lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trong thực hiện phân loại chất 
thải rắn sinh hoạt tại nguồn; mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc, đi 
đầu, làm trước, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân cùng 
thực hiện, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong cộng đồng.

- Thực hiện tốt việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải; tăng 
cường tái chế, tái sử dụng, giảm thiểu lượng chất thải rắn sinh hoạt phải xử lý tại các 
khu xử lý chất thải tập trung, qua đó hạn chế ô nhiễm môi trường đất, nước và không 
khí.

- Việc triển khai phải có lộ trình cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa 
phương, bảo đảm tính bền vững, lâu dài, thực chất và hiệu quả; tuyệt đối không thực 
hiện hình thức, đối phó; bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và tuân thủ đúng quy trình, quy 
định hiện hành.

III. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt ngay tại nơi phát sinh, qua đó giảm 

khối lượng chất thải phải vận chuyển, xử lý tập trung; chấm dứt tình trạng vứt, đổ 
rác không đúng nơi quy định; góp phần thực hiện mục tiêu trên 85% chất thải sinh 
hoạt được phân loại, thu gom và xử lý, đáp ứng tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới 
giai đoạn 2026 - 2030.

2. Mục tiêu cụ thể
- Yêu cầu 100% hộ dân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã thực hiện phân loại 

rác thải tại nguồn từ 15/11/2026.
- Về xử lý chất thải hữu cơ tại hộ gia đình sau khi đã phân loại:
Lựa chọn các thôn: Thiên Thiện, Nhân Thọ, Hồng Hải triển khai làm điểm mô 

hình mẫu về xử lý chất thải hữu cơ:
+ Năm 2026: Các thôn làm điểm xử lý chất thải hữu cơ tại hộ gia đình tối 

thiểu có 40% số hộ có vườn thực hiện hố hoặc thùng ủ xử lý chất thải hữu cơ tại gia 
đình. Đối với thôn còn lại có từ 10% số hộ có vườn thực hiện hố hoặc thùng ủ xử lý 
chất thải hữu cơ tại gia đình.

+ Năm 2027: Các thôn làm điểm xử lý chất thải hữu cơ tại hộ gia đình tối 
thiểu có 80% số hộ có vườn thực hiện hố hoặc thùng ủ xử lý chất thải hữu cơ tại gia 
đình. Đối với thôn còn lại có từ 40% số hộ có vườn thực hiện hố hoặc thùng ủ xử lý 
chất thải hữu cơ tại gia đình.

- Năm 2028 - 2030: nhân rộng các mô hình xử lý chất thải hữu cơ tại các thôn 
có từ  90% trở lên hộ có vườn thực hiện hố hoặc thùng ủ xử lý chất thải hữu cơ tại 
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hộ gia đình.
Lưu ý: Các chỉ tiêu, tỷ lệ nêu trên là căn cứ để tổ chức thực hiện và đánh giá 

kết quả hằng năm. Trong quá trình triển khai, nếu có sự thay đổi, điều chỉnh theo 
chỉ đạo, quy định mới của cấp trên hoặc tình hình thực tế của địa phương, UBND 
xã sẽ xem xét, điều chỉnh tỷ lệ mục tiêu cho phù hợp.

IV. NỘI DUNG
1. Phân loại chất thải sinh hoạt tại các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
- Thực hiện phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn thành các nhóm theo quy 

định tại khoản 1 Điều 3 Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh 
Bình ban hành kèm theo Quyết định số 155/2025/QĐ-UBND ngày 06/11/2025 của 
UBND tỉnh Ninh Bình. 

- Thực hiện phân loại chất thải tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, 
hộ gia đình: 

Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình cần trang bị ít nhất 02 
thùng chứa rác ký hiệu riêng biệt nhằm tránh bỏ nhầm, cụ thể: 

+ Thùng rác hữu cơ: Dùng để chứa rác dễ phân hủy (sử dụng thùng hoặc vật 
dụng lưu chứa kín để tránh mùi hôi, nước thải phát sinh từ quá trình phân huỷ của 
chất thải, bên ngoài dán nhãn hoặc ký hiệu “rác hữu cơ”). 

+ Thùng rác vô cơ: Dùng để chứa rác khó phân hủy (sử dụng thùng hoặc vật 
dụng lưu chứa phù hợp, bên ngoài dán nhãn hoặc ký hiệu “rác vô cơ”). 

Có thể tận dụng các vật dụng sẵn có (xô, chậu, vỏ thùng sơn, bao dứa cũ,…) 
làm dụng cụ lưu chứa phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí. 

- Đối với chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng: thu gom riêng vào bao, túi 
để tái sử dụng hoặc bán cho cơ sở thu mua phế liệu. 

- Đối với chất thải nguy hại: lưu chứa trong túi bền, kín; khi đầy, chuyển giao 
cho tổ thu gom để tập kết tại khu lưu chứa chất thải nguy hại của xã, sau đó thuê đơn 
vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định.

- Đối với chất thải cồng kềnh như tủ, bàn ghế, sofa, tranh, giường, nệm cũ, 
hỏng và cành cây, thân cây, gốc cây có kích thước lớn, người dân có trách nhiệm 
thu gọn, tháo dỡ, giảm kích thước, thể tích trước khi bàn giao cho tổ thu gom. Tổ 
thu gom có trách nhiệm vận chuyển số chất thải này về khu xử lý chất thải của địa 
phương và không thu thêm chi phí vận chuyển. 

(Hướng dẫn phân loại chất thải sinh hoạt tại Phụ lục 1 kèm theo Kế hoạch).
2. Các phương thức thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt sau 

khi phân loại
2.1. Đối với chất thải hữu cơ có thể phân loại và xử lý tại nguồn
UBND xã khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện để 

xử lý chất thải hữu cơ tại nguồn thực hiện nội dung này nhằm giảm thiểu lượng chất 
thải đưa về khu xử lý chất thải tập trung, giảm thiểu chi phí xử lý chất thải.
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- Hộ gia đình có vườn: thực hiện đào hố ủ, hoặc sử dụng thùng ủ rác hữu cơ 
đặt tại vị trí phù hợp trong khuôn viên vườn. 

- Hộ gia đình không có vườn: sử dụng thùng ủ rác hữu cơ đặt tại khu vực phù 
hợp trong khuôn viên gia đình; hoặc sử dụng chung biện pháp xử lý chất thải hữu cơ 
với hộ gia đình có vườn.

(Hướng dẫn quy trình xử lý chất thải hữu cơ thành phân bón tại Phụ lục 2 kèm 
theo Kế hoạch).

2.2. Đối với chất thải hữu cơ phải vận chuyển đi xử lý 
Áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không đủ 

điều kiện để thực hiện việc xử lý chất thải hữu cơ tại nguồn. Chất thải hữu cơ sau 
khi phân loại được đơn vị thu gom vận chuyển đến khu xử lý chất thải tập trung của 
xã, sau đó đưa chất thải hữu cơ vào bể ủ tập trung, bổ sung chế phẩm sinh học để ủ 
thành phân bón vi sinh. 

(Có hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo Kế hoạch).
2.3. Đối với chất thải vô cơ: Sau khi phân loại được lưu chứa tại hộ gia đình 

bằng thùng, xô hoặc túi, bao tải…; đơn vị thu gom chất thải định kỳ thu gom, vận 
chuyển đến khu xử lý chất thải tập trung của xã để xử lý theo quy định. 

2.4. Đối với chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng: Thu gom riêng để tái 
sử dụng hoặc bán cho cơ sở thu mua phế liệu. 

2.5. Đối với chất thải nguy hại: Lưu chứa tạm thời trong các bao bì phù hợp; 
sau đó chuyển giao cho đơn vị thu gom chất thải của xã để thu gom định kỳ 01 
lần/tháng (vào đợt thu gom cuối tháng), vận chuyển đến khu lưu chứa tạm thời của 
xã để xử lý theo quy định.

2.6. Đối với chất thải cồng kềnh: (Như nội dung mục 1)
2.7. Công tác thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt sau phân loại 
- Việc thu gom, vận chuyển rác sau phân loại đến khu xử lý chất thải tập trung 

để xử lý phải đảm bảo tính hợp lý về thời gian, phương thức thu để đảm bảo hiệu 
quả, tránh tình trạng lại đổ 02 loại chất thải (hữu cơ và vô cơ) vào cùng với nhau. 

- Thực hiện thu gom theo lịch riêng đối với từng loại chất thải, cụ thể:
+ Chất thải hữu cơ: Thu gom định kỳ 03 lần/tuần, vào các ngày (thứ 2-4-6).
+ Chất thải vô cơ còn lại: Thu gom định kỳ ít nhất 02 lần/tuần, vào các ngày 

(thứ 3-5).
- Tổ thu gom, vận chuyển có trách nhiệm thực hiện đúng lịch, đúng tần suất 

và bảo đảm không trộn lẫn chất thải hữu cơ với chất thải vô cơ trong quá trình thu 
gom, vận chuyển.

V. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Công tác tuyên truyền; thống kê, phân loại hộ dân; tổ chức tập huấn
1.1. Chuẩn bị tài liệu
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- Chuẩn bị tài liệu tuyên truyền, gồm: bài tuyên truyền về phân loại chất thải 
tại nguồn và xử lý chất thải hữu cơ tại hộ gia đình; tờ rơi hướng dẫn chi tiết phân 
loại chất thải sinh hoạt tại nguồn; pano, áp phích tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa 
và các quy định của pháp luật trong công tác phân loại chất thải tại nguồn; tài liệu 
hướng dẫn cách thức phân loại và xử lý chất thải hữu cơ tại hộ gia đình. 

- Chuẩn bị các mẫu biểu để thực hiện thống kê, phân loại các hộ dân trên địa 
bàn xã thành các nhóm: hộ có vườn; hộ có khả năng tự xử lý chất thải hữu cơ tại hộ 
gia đình; hộ không có khả năng xử lý chất thải hữu cơ tại hộ gia đình. 

- Đơn vị thực hiện: 
+ Phòng Nông nghiệp và Môi trường: Chuẩn bị tài liệu tuyên truyền, mẫu biểu 

kê khai.
+ Đơn vị phối hợp: Hội Liên hiệp phụ nữ xã.
- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25/10/2026.
1.2. Tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn công tác phân loại chất thải sinh 

hoạt tại nguồn
- Tổ chức tập huấn cho cán bộ, lãnh đạo thôn, Ban công tác Mặt trận và các 

chi hội đoàn thể ở thôn về công tác phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn. 
- Đơn vị thực hiện: Phòng NN&MT, Hội Liên hiệp phụ nữ xã.
- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/10/2026.
2. Tổ chức triển khai 
2.1. Tổ chức rà soát, phân loại các hộ dân về khả năng xử lý chất thải hữu 

cơ tại hộ gia đình
- Các thôn tổng hợp, phân loại các hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải 

và xử lý chất thải hữu cơ tại hộ gia đình (phân loại các hộ có vườn đủ điều kiện để 
xử lý chất thải hữu cơ tại hộ) báo cáo Hội Liên hiệp phụ nữ xã.

(có mẫu biểu kèm theo)
- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 10/11/2026.
2.2. Tổ chức họp dân triển khai, phát tờ rơi, hướng dẫn thực tế
Tổ chức họp dân tại Nhà văn hoá, nơi sinh hoạt cộng đồng tại các thôn để triển 

khai nội dung Kế hoạch; phát tờ rơi tuyên truyền và tổ chức ký cam kết thực hiện phân 
loại chất thải sinh hoạt tại hộ gia đình.

- Đơn vị chủ trì: Các thôn.
- Đơn vị phối hợp hướng dẫn: Hội Liên hiệp phụ nữ xã, Phòng NN&MT
- Thời gian hoàn thành: trước ngày 15/11/2026.
3. Kiểm tra, đánh giá, đôn đốc thực hiện
Hằng tuần, tổ chức kiểm tra, đánh giá, nhắc nhở và đôn đốc các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã thực hiện việc phân loại chất thải 
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sinh hoạt và xử lý chất thải hữu cơ tại hộ gia đình. 
- Đơn vị chủ trì: Hội Liên hiệp phụ nữ xã. 
- Đơn vị phối hợp: Phòng Nông nghiệp và Môi trường.
4. Đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện theo quý
Tổ chức đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện; rút kinh nghiệm và đề ra phương 

hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. 
- Đơn vị chủ trì: Hội Liên hiệp phụ nữ xã.
- Đơn vị phối hợp: Phòng NN&MT, lãnh đạo các thôn; Ban Công tác Mặt trận 

và các chi hội đoàn thể ở thôn; HTX Nông nghiệp và Môi trường xanh Trường Phát. 
- Kết quả: Báo cáo tổng kết do Hội Liên hiệp phụ nữ xã chủ trì tổng hợp, 

bảng chấm điểm thi đua các thôn, kết quả khen thưởng các tập thể, cá nhân.
5. Chính sách khuyến khích thực hiện
- Khuyến khích các hộ gia đình có đủ điều kiện về quỹ đất, vị trí và bảo đảm 

yêu cầu vệ sinh môi trường thực hiện đào hố xử lý chất thải hữu cơ sinh hoạt tại hộ 
gia đình theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, góp phần giảm lượng chất thải 
rắn sinh hoạt phải thu gom, vận chuyển và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong 
cộng đồng dân cư.

- Trong năm 2026, tổ chức tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các hộ gia 
đình thực hiện đào hố xử lý chất thải hữu cơ tại hộ gia đình phù hợp với điều kiện 
thực tế, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng đến sinh 
hoạt của các hộ xung quanh. Từ năm 2027, căn cứ kết quả đánh giá việc triển khai 
thực hiện trong năm 2026, UBND xã xem xét các giải pháp khuyến khích, hỗ trợ 
phù hợp nhằm duy trì và nhân rộng mô hình.

6. Xử lý vi phạm
- Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, thôn, tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã nếu không thực hiện hoặc thực hiện không 
đúng quy định về phân loại, lưu chứa, tập kết, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt tại nguồn thì tùy tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị nhắc nhở, yêu cầu khắc phục; 
trường hợp tiếp tục vi phạm hoặc tái phạm thì bị kiểm tra, lập biên bản và xử lý theo 
quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có trách nhiệm thực hiện 
thu gom đúng quy định; đồng thời được quyền từ chối thu gom đối với trường hợp 
không phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn hoặc không thực hiện đúng yêu cầu 
về lưu chứa, giao rác theo quy định và phải kịp thời thông báo cho UBND xã để 
kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. 

Giao Phòng Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an xã, các 
thôn và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND xã tổ chức kiểm tra, xác minh, lập 
hồ sơ xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm 
theo quy định
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7. Kinh phí thực hiện
- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi 

trường và nguồn kinh phí hợp pháp khác.
- Trên cơ sở rà soát các hộ thực hiện xử lý chất thải hữu cơ tại hộ gia đình, 

giao Phòng Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã rà 
soát, tổng hợp và cân đối nguồn kinh phí để tham mưu UBND xã xem xét, hỗ trợ 
theo quy định. Ưu tiên bố trí hỗ trợ trước cho các thôn thực hiện mô hình kiểu mẫu 
xử lý chất thải hữu cơ tại hộ gia đình.

- Kinh phí cải tạo, xây dựng, vận hành khu xử lý chất thải hữu cơ tập trung 
của xã (bể ủ chất thải hữu cơ) được bố trí từ nguồn ngân sách xã theo dự toán được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao Phòng Nông nghiệp và Môi trường chủ trì lập dự 
toán trình UBND xã xem xét, quyết định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nông nghiệp và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng: Bài tuyên truyền về 

phân loại và xử lý chất thải hữu cơ tại hộ gia đình; tờ rơi hướng dẫn chi tiết cách 
phân loại chất thải sinh hoạt; pano, áp phích tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, quy 
định pháp luật và hướng dẫn kỹ thuật phân loại, xử lý chất thải tại nguồn, các biểu 
mẫu báo cáo…

- Chủ trì, phối hợp với HTX Nông nghiệp và Môi trường xanh Trường Phát 
rà soát, xây dựng, cải tạo, đưa khu xử lý chất thải tập trung của xã (bể ủ chất thải 
hữu cơ) vào vận hành trước ngày 30/11/2026, bảo đảm tiếp nhận, xử lý kịp thời 
chất thải hữu cơ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện tự xử lý 
tại hộ gia đình.

- Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ 
cho các thôn, các đơn vị về quy trình phân loại, thu gom và xử lý chất thải hữu cơ 
tại hộ gia đình; phối hợp theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện toàn xã, kịp thời phát 
hiện khó khăn, vướng mắc và tham mưu UBND xã biện pháp xử lý. 

- Tham mưu UBND xã bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng quy 
định pháp luật. 

- Là cơ quan thường trực, tổng hợp chung kết quả thực hiện Kế hoạch trên 
toàn địa bàn xã (trên cơ sở tổng hợp của Hội Liên hiệp phụ nữ xã và các cơ quan, 
đơn vị, thôn liên quan), định kỳ báo cáo UBND xã theo quy định.

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Môi trường, các thôn và đơn vị 

có liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, hội viên và Nhân 
dân về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và xử lý chất thải hữu cơ tại hộ gia 
đình.

- Phối hợp xây dựng tài liệu tuyên truyền, biểu mẫu thống kê và hướng dẫn 
các thôn triển khai đồng bộ các nội dung của Kế hoạch.
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- Hướng dẫn, đôn đốc các chi hội phụ nữ thôn phối hợp tổ chức họp dân, tuyên 
truyền, vận động các hộ gia đình ký cam kết và thực hiện phân loại chất thải sinh 
hoạt tại nguồn.

- Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tại các thôn; kịp thời tổng 
hợp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và báo cáo UBND xã xem xét, chỉ đạo.

- Phối hợp rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ về chế phẩm sinh học, dụng cụ, 
vật tư phục vụ xử lý chất thải hữu cơ tại hộ gia đình, nhất là tại các thôn thực hiện 
mô hình điểm, để tham mưu đề xuất hỗ trợ theo quy định.

- Phối hợp duy trì, nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình phân loại, xử 
lý chất thải hữu cơ tại hộ gia đình, gắn với các phong trào, cuộc vận động của Hội.

- Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu UBND xã sơ kết, đánh giá 
và đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tiếp theo.

3. Phòng Văn hoá – Xã hội
- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Hội Liên hiệp phụ nữ xã 

tham mưu UBND xã các nội dung khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân, cơ sở 
thôn trong việc thực hiện phân loại chất thải tại nguồn.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, hướng 
dẫn thực hiện phân loại chất thải tại nguồn và xử lý chất thải hữu cơ tại hộ gia đình.

4. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công
- Thực hiện công tác tuyên truyền về phân loại và xử lý chất thải hữu cơ tại 

hộ gia đình, trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân trong việc quản lý chất thải sinh 
hoạt và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung; tần suất tối thiểu 
03 lần/tuần, bảo đảm phổ biến đến toàn thể nhân dân.

- Phối hợp với phòng Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan, đơn vị, các 
thôn thực hiện việc treo, gắn các pano, áp phích tuyên truyền, hướng dẫn phân loại 
chất thải tại nguồn trên địa bàn xã.

5. Công an xã
Phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình triển khai kế hoạch trên địa 

bàn các thôn; phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành quy định về 
phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Tăng cường nắm tình 
hình, kiểm tra, phát hiện, xác minh và ngăn chặn các hành vi vứt, đổ, tập kết chất 
thải không đúng quy định; tham mưu xử lý hoặc xử lý vi phạm theo chức năng, 
nhiệm vụ và thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, chuyển cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết.

6. Các đơn vị trường học trên địa bàn xã
- Tổ chức lồng ghép công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi 

trường, thu gom và phân loại chất thải sinh hoạt trong các chương trình, kế hoạch 
giáo dục, hoạt động ngoại khóa của nhà trường. 
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- Tổ chức thực hiện phân loại chất thải phát sinh tại Trường học theo đúng 
quy định; phát động và duy trì phong trào “Trường học xanh” trong toàn thể cán bộ, 
giáo viên, nhân viên và học sinh. 

7. Trạm Y tế xã
- Thực hiện phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải y tế phát sinh tại 

Trạm theo đúng quy định; bảo đảm chất thải y tế nguy hại được quản lý riêng biệt, 
không lẫn với chất thải sinh hoạt. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc 
thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tuyên truyền tác hại của chất thải; lợi ích của việc phân loại và xử 
lý chất thải hữu cơ tại hộ gia đình đối với môi trường và xã hội.

- Hướng dẫn nhân dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại nơi ở, khu 
vực dân cư và môi trường công cộng. Hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh 
có nguồn gốc do môi trường ô nhiễm.

8. Các thôn
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch đến toàn thể cán 

bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong thôn; hướng dẫn các hộ gia 
đình thực hiện phân loại, lưu chứa, giao nộp và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đúng 
quy định.

- Rà soát, thống kê và phân loại các hộ gia đình trên địa bàn thôn, trong đó 
xác định rõ:

+ Hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải tại nguồn và có vườn đủ điều kiện 
đào hố xử lý chất thải hữu cơ tại hộ gia đình;

+ Hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải nhưng không đủ điều kiện xử lý 
chất thải hữu cơ tại hộ;

+ Hộ gia đình có nhu cầu, đăng ký thực hiện mô hình xử lý chất thải hữu cơ 
tại hộ gia đình;

     + Hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ về chế phẩm sinh học, dụng cụ, vật dụng 
hoặc các điều kiện cần thiết khác.

Tổng hợp danh sách và kết quả rà soát theo biểu mẫu, gửi về Hội Liên hiệp 
Phụ nữ xã để tổng hợp, theo dõi. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/11/2026.

- Tổ chức họp dân, phát tờ rơi, hướng dẫn trực tiếp việc phân loại chất thải tại 
nguồn, xử lý chất thải hữu cơ tại hộ gia đình và ký cam kết thực hiện. Việc triển khai 
hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

- Vận động các hộ gia đình có vườn, có đủ điều kiện về diện tích, vị trí và yêu 
cầu vệ sinh môi trường thực hiện đào hố hoặc bố trí thùng ủ để xử lý chất thải hữu 
cơ tại hộ gia đình theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

- Đối với các thôn thực hiện mô hình điểm, chủ động rà soát, tổng hợp nhu 
cầu về hố xử lý, thùng ủ, chế phẩm sinh học và các vật dụng cần thiết của các hộ gia 
đình đăng ký thực hiện mô hình; gửi về Hội Liên hiệp Phụ nữ xã để xem xét, cân 
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đối và tham mưu hỗ trợ theo quy định.
- Thống nhất với Hợp tác xã Nông nghiệp và Môi trường xanh Trường Phát 

về địa điểm, tuyến đường, thời gian và tần suất thu gom chất thải sau phân loại; 
thông báo công khai đến toàn thể Nhân dân trong thôn để thực hiện.

- Phối hợp bố trí, thống nhất các điểm tập kết chất thải tại khu dân cư, bảo 
đảm thuận tiện cho việc giao, nhận, thu gom và vận chuyển; không để xảy ra tình 
trạng tập kết rác không đúng nơi quy định, gây mất vệ sinh môi trường.

- Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình giao chất thải đúng lịch, cụ thể:
+ Chất thải hữu cơ: Thu gom định kỳ 03 lần/tuần, vào các ngày (thứ 2-4-6).
+ Chất thải vô cơ còn lại: Thu gom định kỳ ít nhất 02 lần/tuần, vào các ngày 

(thứ 3-5).
+ Chất thải tái chế, tái sử dụng và chất thải nguy hại phải được thu gom, lưu 

chứa riêng theo hướng dẫn.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở các hộ gia đình thực hiện đúng việc 

phân loại, lưu chứa, xử lý chất thải hữu cơ tại hộ và giao chất thải cho đơn vị thu 
gom đúng thời gian, địa điểm, tần suất quy định.

- Phối hợp với Chi hội Phụ nữ, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể 
ở thôn tuyên truyền, vận động Nhân dân duy trì thường xuyên việc phân loại và xử 
lý chất thải hữu cơ tại hộ gia đình; kịp thời phát hiện, phản ánh những trường hợp 
thực hiện chưa đúng quy định.

- Rà soát, kiểm tra và đề xuất xác nhận các hộ gia đình có hố hoặc thùng xử 
lý chất thải hữu cơ bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh môi trường để làm cơ sở xem 
xét áp dụng chính sách khuyến khích theo quy định.

- Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và phản ánh các hành vi vứt, đổ, tập kết, đốt 
hoặc xử lý chất thải không đúng quy định trên địa bàn thôn; phối hợp với UBND xã 
và các đơn vị liên quan trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm.

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả thực hiện các nội dung của Kế hoạch trên 
địa bàn thôn, gồm: số hộ thực hiện phân loại, số hộ xử lý chất thải hữu cơ tại hộ, số 
hộ chưa thực hiện, tình hình thu gom, các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, gửi về 
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Phòng Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo 
UBND xã.

9. HTX Nông nghiệp và Môi trường xanh Trường Phát
- Bố trí phương tiện, công nhân đảm bảo thực hiện việc thu gom chất thải 

riêng biệt đối với các loại chất thải sinh hoạt sau khi được phân loại và vận chuyển, 
xử lý đúng quy định.

+ Chất thải hữu cơ: Thu gom định kỳ 03 lần/tuần, vào các ngày (thứ 2-4-6).
+ Chất thải vô cơ còn lại: Thu gom định kỳ ít nhất 02 lần/tuần, vào các ngày 

(thứ 3-5).
- Thống nhất với các đồng chí lãnh đạo thôn về lịch trình thu gom, địa điểm 
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thu gom tại các thôn đảm bảo 100% chất thải phát sinh được thu gom, vận chuyển 
và xử lý đúng quy định. Đảm bảo vệ sinh môi trường tại các điểm tập kết và trong 
quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc tuyên truyền, vận 
động, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt việc phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn.

- Thực hiện xử lý toàn bộ chất thải hữu cơ sau khi được vận chuyển đến khu xử 
lý chất thải tập trung của xã đảm bảo theo quy trình xử lý nêu trong Kế hoạch.

10. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn xã
- Thực hiện nghiêm các quy định của Pháp luật, các quy định của tỉnh, của xã 

trong công tác bảo vệ môi trường.
- Tổ chức tuyên truyền vận động CBCNV tham gia và thực hiện tốt việc phân 

loại chất thải tại nguồn.
- Bố trí ít nhất 01 CBCNV phụ trách hoặc kiêm nhiệm công tác môi trường 

được đào tạo, tập huấn về bảo vệ môi trường trong đó có công tác thu gom, phân 
loại chất thải tại nguồn.

- Trang bị các thiết bị, dụng cụ, kho chứa để đảm bảo thu gom, lưu chứa riêng 
biệt đối với từng loại chất thải theo quy định.

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý các loại chất thải phát 
sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc xã khi có yêu cầu liên 
quan đến công tác bảo vệ môi trường của cơ sở trong quá trình hoạt động.

11. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã
- Thực hiện phân loại chất thải theo hướng dẫn, đồng thời kết hợp các giải 

pháp loại bỏ nước, dung dịch, chất bẩn, thu gọn giảm kích thước chất thải trước khi 
cho vào bao bì (thùng, túi, bao gói…) giúp nâng cao hiệu quả tái sử dụng, tái chế và 
xử lý chất thải.

- Tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải thành các vật dụng, sản phẩm hữu 
ích; sơ chế chất thải cồng kềnh (tháo dỡ, phân loại…) để tái sử dụng, tái chế theo 
mục đích phù hợp; tận dụng tối đa chất thải thực phẩm làm thức ăn chăn nuôi, ủ xử 
lý tại nhà thành phân bón sinh học bón cho cây trồng.

- Đổ rác đúng nơi quy định, đúng tần suất, lịch trình được thông báo.
- Trường hợp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã không thực 

hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, đơn vị thu gom có quyền từ 
chối thu gom và yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc phân loại.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã
- Phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ và Nhân dân dân tham gia 

và thực hiện tốt việc phân loại và xử lý chất thải tại nguồn. 
- Thực hiện giám sát cộng đồng đối với việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại 
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cơ sở, việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại các hộ gia đình và công tác 
thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải của HTX Nông nghiệp và Môi trường xanh 
Trường Phát; Kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân phản ánh chuyển đến 
UBND xã để xem xét, giải quyết.

- Chỉ đạo các Hội, Đoàn thể, các chi hội tại thôn phối hợp tổ chức thực hiện các 
nội dung của Kế hoạch, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham 
gia thực hiện tốt phân loại chất thải tại nguồn. Đặc biệt chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ 
thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng uỷ về việc thực hiện công tác 
phân loại chất thải tại nguồn trên địa bàn xã Xuân Hưng

+ Chỉ đạo Hội Nông dân xã xây dựng kế hoạch của hội, tuyên truyền, vận 
động hội viên thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và bỏ vào các 
điểm lưu chứa theo quy định, không vứt bỏ bừa bãi ra đồng ruộng, kênh mương gây 
ô nhiễm môi trường.

+ Chỉ đạo Đoàn thanh niên xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyên 
truyền vận động Nhân dân, đoàn viên tích cực thực hiện việc phân loại và xử lý chất 
thải hữu cơ tại nhà; tham gia hỗ trợ người dân đào hố để thực hiện việc xử lý chất thải 
hữu cơ sau khi được phân loại tại các hộ gia đình.

+ Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh xã xây dựng kế hoạch triển khai của Hội; tuyên 
truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân gương mẫu thực hiện phân loại, thu 
gom, xử lý chất thải tại nguồn; phát huy vai trò của hội viên trong giám sát, nhắc 
nhở việc phân loại chất thải tại khu dân cư; phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc triển 
khai thực hiện tại các thôn.

Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
thuộc xã; Lãnh đạo các thôn; HTX Nông nghiệp và Môi trường Xanh Trường Phát; 
các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã chủ động triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ được giao; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 
các cơ quan, đơn vị, cá nhân và các thôn kịp thời phản ánh về UBND xã (qua Phòng 
Nông nghiệp và Môi trường) để tổng hợp báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân xã xem 
xét, chỉ đạo. Kế hoạch này thay thế kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/10/2026 
của UBND xã./.
Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 
- Lãnh đạo UBND xã;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc xã;
- Các thôn trên địa bàn xã;
- HTX NN&MT xanh Trường Phát;
- Lưu: VT, NNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Vũ
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